
                                  BỘ CÔNG THƯƠNG                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015 

TIẾT 1 (ĐẦU GIỜ SÁNG) THỨ 2  

                Nơi nhận:                                                                                                                                                               Ngày 04 tháng 09 năm 2014 

               - Các khoa (Thực hiện)                                                                                                                                                   TL HIỆU TRƯỞNG  
               - Phòng Đào tạo (Phối hợp)                                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

                - Phòng Quản trị và dịch vụ công (Thực hiện) 

                - Phòng Công tác HSSV (Thực hiện).  

   

                                                                                                                                                                                                            Phạm Kim Vân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TT Khoa/Họ và tên CVHT Lớp Số tuần Thời gian (Từ - Đến) P. Họp Giảng đường 

 I Khoa Khoa học CB      

1 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền KTMỏ H.Lò 7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 302 G.Đường 5 tầng (D2) 

2 2 Lê Thị Thanh Hoa KTMỏ H.Lò 7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 303 ”        ”       ” 

3 3 Bùi Thị Luyến KTMỏ Lộ thiên 7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 304 ”        ”       ” 

4 4 Nguyễn Thị Quế Phương CĐMỏ 7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 305 ”        ”       ” 

5 5 Nguyễn Mạnh Cường Kỹ thuật điện 7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 307 ”        ”       ” 

6 6 Hoàng Thị Trang Kỹ thuật điện 7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 308 ”        ”       ” 

7 7 Phạm Ngọc Hải Kỹ thuật điện 7C 15 08/09/2014 – 20/12/2014 401 ”        ”       ” 

8 8 Phạm Thị Thủy KTTK 7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 402 ”        ”       ” 

9 9 Nguyễn Thị Như Hoa  KTTK 7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 403 ”        ”       ” 

10 10 Lê Thị Hạnh  CĐTK 7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 404 ”        ”       ” 

11 11 Nguyễn Thanh Huyên Kỹ thuật điện tử 7A  15 08/09/2014 – 20/12/2014 405 ”        ”       ” 

12 12 Nguyễn Thị Thu Hương Kỹ thuật điện tử 7B  15 08/09/2014 – 20/12/2014 406 ”        ”       ” 

13 13 Vũ Thị Thùy Dương Kỹ thuật điện tử 7C  15 08/09/2014 – 20/12/2014 407 ”        ”       ” 

14 14 Nguyễn Thị Thanh Hoa Tự động hóa 7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 408 ”        ”       ” 

15 15 Nguyễn Thị Hà Tự động hóa 7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 501  

16 16 Dương Khắc Mạnh Kế toán 7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 502 ”        ”       ” 

17 17 Trần Hoài Nam Kế toán 7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 503 ”        ”       ” 

18 18 Trương Công Tuấn Kế toán 7C 15 08/09/2014 – 20/12/2014 504 ”        ”       ” 

 II Khoa Mỏ và C.Trình      

19 1 Phạm Ngọc Huynh LT KTM HL-LT-XDM K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 505  

 III       Khoa Điện      

20 1 Tống Thị Phượng Liên thông TĐH -ĐTử K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 506  

 IV Khoa Kinh tế      

21 1 Lương Văn Tộ Liên thông Kế toán K7A 15 08/09/2014 – 20/12/2014 507  



                                              

                                 BỘ CÔNG THƯƠNG                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        TRƯỜNG ĐHCN QUẢNG NINH                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

BỐ TRÍ PHÒNG SINH HOẠT LỚP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015 

TIẾT 7 (ĐẦU GIỜ CHIỀU) THỨ 2.  
 

 

 
                                

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                Nơi nhận:                                                                                                                                                               Ngày 04 tháng 09 năm 2014 

               - Các khoa (Thực hiện)                                                                                                                                                   TL HIỆU TRƯỞNG  
               - Phòng Đào tạo (Phối hợp)                                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV 

                - Phòng Quản trị và dịch vụ công (Thực hiện) 

                - Phòng Công tác HSSV (Thực hiện). 

  

                                                                           

                                                                                                                                                                                                     Phạm Kim Vân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

TT 

Khoa/  

Họ và tên CVHT 

Lớp 

 

Số 

tuần 

Thời gian 

Từ - Đến 

Phòng 

họp 

Giảng đường 

 I Khoa Mỏ và C.Trình      

1  Nguyễn Việt Cường XDMỏ và CTNgầm K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 401 G.Đường 5 tầng (D2) 

 II Khoa Điện     ”        ”       ” 

2  Bùi Thị Thêm LThông KTĐ-CĐMỏ K7  15 08/09/2014 – 20/12/2014 402 ”        ”       ” 

 III Khoa Kinh tế     ”        ”       ” 

3  Lương Văn Tộ Liên thông Kế toán K7B 15 08/09/2014 – 20/12/2014 403 ”        ”       ” 

4  Vũ Thị Lan Liên thông Kế toán K7C 15 08/09/2014 – 20/12/2014 404 ”        ”       ” 

 IV Khoa TĐ-ĐC     ”        ”       ” 

5  Nguyễn Thị Mai Anh Trắc địa Mỏ- TĐCT K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 405 ”        ”       ” 

6  Trần Xuân Thủy LThông TĐCT-TĐMỏ 15 08/09/2014 – 20/12/2014 406 ”        ”       ” 

 V Khoa CK-ĐL     ”        ”       ” 

7  Đặng Đình Huy T.Kế CK- CNCK Mỏ K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 407 ”        ”       ” 

8  Nguyễn Thị Phương LThông TK- CĐTK K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 408  

 VI Khoa CNTT     ”        ”       ” 

9  Lê Thị Phương  Hệ thống TT-CNPMềm K7 15 08/09/2014 – 20/12/2014 501 ”        ”       ” 



                                     THỐNG KÊ CÁC PHÒNG HỌP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 

 
GIẢNG ĐƯỜNG 5 TẦNG (D2) GIẢNG ĐƯỜNG 4 TẦNG (D1) 

TT TÊN PHÒNG BUỔI GHI CHÚ TT TÊN PHÒNG BUỔI GHI CHÚ 

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 

1 TẦNG I  107 x x  1 TẦNG I 101 x x  

2 108 x x  2 102 x x  

3 109 x x  3 103 x x  

4 110 x x  4 104 x x  

5 TẦNG II 201   x x  5 105 x x  

6 202 x x  6 106 x x  

7 203 x x  7 TẦNG II 201 x x  

8 204 x x  8 202 x x  

9 208 x x  9 203 x x  

10 TẦNG III 301   x x  10 204 x x  

11 302 x x  11 205 x x  

12 303 x x  12 206 x x  

13 304 x x  13 207 x x  

14 305 x x  14 TẦNG III 301 x x  

15 307 x x  15 303 x x  

16 308 x x  16 304 x x  

17 TẦNG IV 401   x x  17 305 x x  

18 402 x x  18 306 x x  

19 403 x x  19 307 x x  

20 404 x x  20 308 x x  

21 405 x x  21 TẦNG IV401 x x  

22 406 x x  22 402 x x  

23 407 x x  23 403 x 0  

24 408 x x  24 404 0 x  

25 TẦNG  V 501   x x  25  Hội trường 200    

26 502 x   26  Thực hành Ôtô    

27 503 x   27 Thí nghiệm đo lường    

28 504 x   28    Thực hành mỏ Lộ thiên    

29 505 x   29 Thí nghiệm mạch điện    

30 506 x        

31 507 x        

  10/31 16/31    23/29 23/29  

 Buổi  Sáng:  33lớp (nhà D1= 23; D2=10) 

  Buổi Chiều:  39lớp (nhà D1= 23; D2=16) 



 

 

THỐNG KÊ CÁC PHÒNG HỌP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015  
GIẢNG ĐƯỜNG 5 TẦNG GIẢNG ĐƯỜNG 4 TẦNG 

TT TÊN PHÒNG BUỔI GHI CHÚ TT TÊN PHÒNG BUỔI GHI CHÚ 

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 

1 TẦNG I  107    1 TẦNG I 101    

2 108    2 102    

3 109    3 103    

4 110    4 104    

5 TẦNG II 201      5 105    

6 202    6 106    

7 203    7 TẦNG II 201    

8 204    8 202    

9 208    9 203    

10 TẦNG III 301      10 204    

11 302    11 205    

12 303    12 206    

13 304    13 207    

14 305    14 TẦNG III 301    

15 307    15 303    

16 308    16 304    

17 TẦNG IV 401      17 305    

18 402    18 306    

19 403    19 307    

20 404    20 308    

21 405    21 TẦNG IV401    

22 406    22 402    

23 407    23 403    

24 408    24 404    

25 TẦNG IV 501      25  Hội trường 200    

26 502    26  Thực hành Ôtô    

27 503    27 Thí nghiệm đo lường    

28 504    28    Thực hành mỏ Lộ thiên    

29 505    29 Thí nghiệm mạch điện    

30 506         

31 507         



 


